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Biểu đồ: Diễn biến WQI khu vực nuôi trồng thủy sản tháng 11/2021 

Chất lượng nước bị tác động từ các khu nuôi trồng thủy sản tháng 11/2021 

theo chỉ số WQI dao động từ mức kém (phù hợp sử dụng cho giao thông thủy) 

đến mức tốt (sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp 

xử lý phù hợp), trong đó đa phần ở mức kém (phù hợp sử dụng cho giao thông 

thủy). Cụ thể:  

- Tại khu vực nuôi bè: Vị trí làng bè Đa Phước-TS4(TĐ)-AP có chất lượng 

nước ở mức tốt (sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp 

xử lý phù hợp), làng bè Vĩnh Ngươn-TS3(TĐ)-CĐ có chất lượng nước ở mức trung 

bình (phù hợp sử dụng cho mục đích tưới tiêu), 02 vị trí còn lại có chất lượng nước 

thấp hơn chỉ ở mức kèm (phù hợp sử dụng cho giao thông thủy).   

- Tại khu vực nuôi ao, hầm: Có 02/14 vị trí có chất lượng nước ở mức trung 

bình (phù hợp sử dụng cho mục đích tưới tiêu), cụ thể: Khu vực nuôi ao, hầm Vĩnh 

Hanh-TS13(TĐ)-CT và vùng nuôi Nam Việt Bình Phú-TS22(TĐ)-CP; Các vị trí 

còn lại có chất lượng nước ở mức kém (phù hợp sử dụng cho giao thông thủy).  
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Bè Ao, hầm

WQI - Thủy sản-T11

- Tốt, cấp nước SH 

- Cấp nước SH cần xử lý 

- Tưới tiêu 

- Giao thông thủy 

- Ô nhiễm nặng 

- Nhiễm độc 



 

 

VỊ TRÍ CÁC ĐIỂM QUAN TRẮC THÁNG 11 NĂM 2021 

 

1 TS1(TĐ)-PT 
Xã Long Hòa, huyện  

Phú Tân 

Cuối nguồn xả thải của làng bè Long 

Hòa 

2 TS2(TĐ)-CM 
Xã Kiến An, huyện  

Chợ Mới 

Cuối xả thải của khu ao hầm Kiến An 

3 TS3(TĐ)-CĐ 
Phường Châu Phú A,  

TP. Châu Đốc 

Cuối nguồn xả thải của làng bè Vĩnh 

Ngươn 

4 TS4(TĐ)-AP 
Xã Đa Phước, huyện  

An Phú 

Cuối nguồn xả thải của làng bè Đa 

Phước 

5 TS5(TĐ)-CP 
Xã Vĩnh Thạnh Trung, 

huyện Châu Phú 

Tác động của nước thải từ nuôi ao, 

hầm lên kênh Xáng Vịnh Tre 

6 TS6(TĐ)-CT 
Xã Bình Thạnh, huyện 

Châu Thành 

Cuối nguồn xả thải của khu vực nuôi 

ao, hầm Bình Thạnh 

7 TS8(TĐ)-LX 
Xã Mỹ Hòa Hưng,  

TP. Long Xuyên 

Cuối nguồn xả thải của khu vực nuôi 

ao, hầm Mỹ Hòa Hưng 

8 TS11(TĐ)-LX 
Phường Mỹ Thới,  

TP. Long Xuyên 

Tác động từ nguồn xả thải khu vực 

ao, hầm 

9 TS13(TĐ)-CT 
Xã Vĩnh Hanh, huyện 

Châu Thành 

Tác động từ nguồn xả thải khu vực 

nuôi ao, hầm 

10 TS14(TĐ)-TS 
Xã Phú Thuận, huyện 

Thoại Sơn 

Đầu kênh Đòn Dong, tiếp giáp với 

kênh Mới 

11 TS15(TĐ)-TS 
Xã Vĩnh Khánh, huyện 

Thoại Sơn 

Cuối kênh Đòn Dong, tiếp giáp với 

kênh Ông Cò 

12 TS19(TĐ)-CM 
Xã Mỹ An, huyện  

Chợ Mới 

Tác động từ nguồn xả thải khu vực 

nuôi bè 

13 TS20(TĐ)-TC 
Xã Vĩnh Hòa, thị xã  

Tân Châu 

Tác động từ nguồn xả thải khu vực 

nuôi ao, hầm 

14 TS21(TĐ)-CP 
Xã Mỹ Phú, huyện  

Châu Phú 

Tác động từ nguồn xả thải vùng nuôi 

Lộc Kim Chi, nơi hợp lưu giữa kênh 

Hào Đề Lớn và kênh Xáng Vịnh Tre 

15 TS22(TĐ)-CP 
Xã Bình Phú, huyện 

Châu Phú 

Tác động từ nguồn xả thải vùng nuôi 

Nam Việt Bình Phú, nơi hợp lưu giữa 

kênh 13 và kênh Xáng Cây Dương 

16 TS23(TĐ)-PT 
Xã Phú Bình, huyện  

Phú Tân 

Tác động từ nguồn xả thải khu vực 

nuôi cá tra xã Phú Bình 

17 TS24(TĐ)-TS Huyện Thoại Sơn 

Tác động từ các nguồn xả thải thủy 

sản ảnh hưởng lên kênh Bốn Tổng 

nối kênh Rạch Giá - Long Xuyên 

18 TS25(TĐ)-PT Huyện Phú Tân 
Tác động từ nguồn xả thải vùng nuôi 

ao, hầm Hòa Lạc 

 


